
STT CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT Ký hiệu Diện tích (m2)
Mật độ 

XD (%)

Diện tích 

đã cho 

thuê/sử 

dụng (m2)

Diện tích đã 

BTGPMB, 

chưa sử dụng  

(m2)

Diện tích do 

nhân dân 

quản lý, sử 

dụng (m2)

Ghi chú

I ĐẤT HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CC 26.438 60 0,00 26.438 0

II ĐẤT CÔNG NGHIỆP N 1.003.212,00     60,00         60.045,00  352.000,00        591.167,00      

Toàn bộ diện tích 

đất BTGPMB đã 

giới thiệu và QĐ 

chủ trương đầu tư 

cho NĐT

III ĐẤT KHU KỸ THUẬT K 48.183 60 30.452,00 48.183 30.452

IV ĐẤT GIAO THÔNG, BÃI ĐỖ XE 185.999 - 51.828,50 51.829 82.342

V ĐẤT CÂY XANH 198.943 - 0,00 58.394 140.549

VI TUYẾN ĐIỆN VÀ HÀNH LANG BẢO VỆ TUYẾN 37.225 - 0,00 0,00 37.225

TỔNG CỘNG 1.500.000 60.045,00 536.844 903.112

BẢNG CÔNG BỐ QUỸ ĐẤT
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